
72

Nguy�n Th� Vi�t H��ng: D� h�i lšng B� 	
u...

Dọc theo phố Trần Quang Khải, theo đê sông
Hồng qua đền Lộ, Rầm (thuộc đất Xâm
Dương - huyện Thường Tín), đi chừng 5km

nữa, tới thôn Bộ Đầu - nơi có đền thờ Thánh
Gióng*. Đền ở ngay sát chân đê, về phía trong
đồng, giữa một cảnh quan còn giữ được gần như
nguyên dạng nét quen thuộc của một làng Việt
cổ truyền ven sông.

Cùng với Tản Viên - Liễu Hạnh - Chử Đồng Tử,
Thánh Gióng “hoàn thiện” thần điện Tứ bất tử trong
tâm thức người dân Việt, đại diện cho những khát
vọng vĩnh hằng của con người. “Tản Viên và Thánh
Gióng là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của
một cộng đồng cư dân nông nghiệp đã phải liên
kết chặt chẽ với nhau để, một mặt, đối phó với môi
trường tự nhiên là chống lụt, mặt khác, đối phó với
môi trường xã hội là chống giặc ngoại xâm. Sự phối
hợp thần thánh ấy đã dựng lên đất nước”1. Như vậy,
trong lớp ý nghĩa phổ quát và quen thuộc nhất, mọi
người dân Việt đều coi Thánh Gióng là biểu tượng

vĩnh cửu về sức mạnh chống giặc ngoại xâm. Hình
ảnh người khổng lồ sau chiến thắng đã thanh thản
cởi bỏ mũ áo, trở về với thiên nhiên bao la, là bản
hùng ca vĩ đại của nhà nước Văn Lang trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Giống như các vị thần thời cổ, hình tượng Thánh
Gióng cũng đã phải trải qua một quá trình rất dài
của sự hình thành và biến thiên. Điều này khiến cho
bản thân hình tượng này vừa là sự tích hợp vừa là sự
phóng toả của nhiều lớp văn hoá. Chính sự đan xen
phức hợp này đã khiến cho việc bóc tách các lớp ý
nghĩa luôn phải chấp nhận một lo gíc mờ và không
thể tuyệt đối, nhưng đã có những lớp ý nghĩa sớm
hơn được nhận thấy đằng sau chiếc áo giáp sắt của
người anh hùng mới lên ba đã biết đi đánh giặc.

Bản thân tên gọi Phù Đổng đã thể hiện lớp ý
nghĩa đầu tiên của việc phụng thờ Thánh Gióng
là thờ Núi. Trong ngôn ngữ Tày Thái cổ, Phù Đổng
đồng nghĩa với núi đá và hẳn tên Đổng rút gọn từ
đó2. Từ đây, theo lối tư duy quen thuộc, có thể tạm
nghĩ, ông “Đổng cha”, phải mang dáng vóc của
một người khổng lồ - thuộc tính cơ bản của núi.
Trong niềm tin dân gian, người khổng lồ thường
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mang sức mạnh đặc biệt, sức mạnh của thần linh,
của vũ trụ, của những đỉnh núi nối trời và đất.
Giống như Thánh Tản và Thánh Chèm, người anh
hùng làng Dóng cũng đã được hình thành trên cơ
tầng tín ngưỡng bản địa chung của vùng Đông
Nam Á cổ đại.

“Bước ra” từ tục thờ núi, ông Đổng lại mang
thêm một thuộc tính mới đối với nhóm cư dân đã
tiến xuống vùng trung châu. Việc ông thường về
làng vào những dịp đầu hè được hợp thức bằng
dấu tích là những vết chân lớn chứa nước. Hình
dáng khổng lồ là thuộc tính của núi đá, đã được cụ
thể hoá thành con người khổng lồ. Bước đi của
người khổng lồ vì thế sẽ tạo nên những chuyển
động ầm ầm như tiếng sấm, khiến cây đổ, cà rụng.
Người dân nghe tiếng chân ông Đổng về là biết
những đồng lúa chiêm của mình sẽ được nhận
thêm sinh lực: "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/Hễ nghe
tiếng sấm phất cờ mà lên", là biết những vườn cà
của mình đang ra trái - "sấm ra, cà trổ", là biết, ông
sẽ để lại những vết chân đầy nước thành những ao
trợ mưa trời trong những ngày khô hạn. Quan hệ
thần thoại giữa ông Đổng và bà mẹ chính là sự
chuyển giao sức mạnh của quá khứ, tạo tiền đề để
Gióng có thể vừa tiếp tục làm những công việc của
ông Đổng, vừa giúp đỡ nhân dân trong một vai trò
mới, nảy sinh trong một giai đoạn mới. Trong tương
quan với khả năng mang lại những cơn mưa dông
đầu hạ của ông Đổng, hình tượng Gióng đã gắn với
giai đoạn mà người Việt sản xuất nông nghiệp đã
khẳng định vai trò tối cần thiết của nguồn nước.

Cậu bé kỳ lạ sinh ra từ cuộc hợp hôn thần thánh
này được cho là đã đi qua hai chặng của sự hình
thành thần tích. Trong những bản kể truyền miệng,
hành trạng của con trai - ông Đổng chỉ bó hẹp
trong phạm vi từ núi Sóc đến Vũ Ninh. Sinh ra ở
vùng có núi Sóc, người anh hùng vươn thành
khổng lồ, về Vũ Ninh giúp Hùng Vương diệt giặc,
sau đó, lại trở về quê mẹ, hoá trên đỉnh núi. Môtíp
được cho là cổ hơn này xuất phát từ chính địa bàn
hoạt động còn hẹp đó. Nó mô phỏng trung thành
diện mạo bờ cõi của người Việt cổ thời nhà nước
Văn Lang. Khi đó, địa bàn cư trú chính vẫn chỉ từ Sóc
Sơn đến Vũ Ninh, chưa xuống đến châu thổ thấp.
Mặt khác, nó nhấn mạnh ý thức về gốc rễ huyết
thống mẹ và sức mạnh của cộng đồng bộ lạc3.

Những văn bản sớm nhất về truyện Thánh
Gióng lại cho thấy: hành trạng của người anh hùng
đã được mở rộng bằng hàng loạt môtíp mới. Theo
đó, cùng với ý nghĩa khẳng định và bảo vệ lãnh thổ
quốc gia, địa bàn hoạt động của người anh hùng
đã thay đổi rất nhiều. Những bản kể về nơi sinh ra

của đức Thánh đã được mở sâu xuống vùng châu
thổ, phía phần bồi của sông Đuống (xã Phù Đổng,
nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội), để rồi từ đây,
Gióng vươn mình đi diệt giặc Ân ở núi Trâu, Vũ
Ninh. Diệt xong giặc, trên đường về núi Sóc (giáp
dãy Tam Đảo) để về trời, Gióng không về qua Phù
Đổng mà nghỉ chân uống nước sông Hồng tại bến
Bồ Đề, sau đó, vượt sông Hồng, để lại một phần roi
sắt ở làng Cáo bên Hồ Tây; rẽ qua làng Khốn ở Nhạn
Tái... Cả một “vùng tam giác” rộng lớn bên sông
Cầu, sông Đuống và sông Hồng đã in dấu chân của
Gióng. Điều đó cho thấy, môtíp muộn hơn này chắc
chắn đã xuất hiện vào thời kỳ sau nhà nước Văn
Lang, ít nhất cũng từ thời nhà Lý, gắn với việc mở
rộng địa bàn xuống đến những đầm phá vùng châu
thổ thấp của sông Hồng4.

Đến đây, người anh hùng làng Dóng vẫn mang
hai lớp ý nghĩa: vị thần tượng trưng cho sức mạnh
của tự nhiên - thần Núi, để rồi tiếp đến là có thể
mang lại những cơn mưa dông đầu hạ. Lớp muộn
hơn là hình ảnh người anh hùng tượng trưng cho
sức mạnh chống giặc ngoại xâm, giữ yên và mở
rộng bờ cõi. Trong “cái tam giác” đã khá rộng,
tương ứng với bờ cõi nước Nam trước thời Lý in dấu
chân đức Thánh, đến lúc này, chưa xuất hiện địa
danh thôn Bộ Đầu. Đức Thánh cũng chưa thể hiện
vai trò của một người anh hùng có công trị thuỷ.

Thôn Bộ đầu vốn xưa kia có tên gọi là trang
Khê Đầu, thuộc phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Là
một làng nhỏ, nằm sát ven đê sông Hồng về phía
hữu ngạn hạ châu thổ nên chắc chắn đây sẽ là địa
danh được hình thành muộn hơn cái tam giác
châu thời Lý, mà đường đáy mới chỉ từ đất Phù
Đổng nối sang hồ Tây. Do sự tràn phá bờ thường
xuyên của sông Hồng vào mùa nước lũ, trang Khê
Đầu cho tới ngày nay vẫn là một vùng đất cao hơn
so với phía sâu trong đồng. Vì vậy, ở đây chủ yếu
là đất đồng mùa và luôn nằm ở bên lở của dòng
chảy. Đất đồng mùa chủ yếu trồng trọt vào mùa
mưa, phía bên bãi lở sẽ luôn phải hứng chịu
những khốc liệt của lũ lụt và xoáy nước. Tiền đề
này có lẽ là căn nguyên khiến quê hương thánh
Gióng đã chuyển sâu hơn xuống vùng châu thổ
thấp. Ở đây, người anh hùng không phải đã đi
qua trên con đường đánh giặc mà là trở về thăm
mẹ. Quan niệm cổ truyền về kết cấu truyện anh
hùng xưa (về quê mẹ rồi hoá) tưởng chừng đã bị
môtíp truyện Thánh Gióng thời Lý làm gián đoạn
(Gióng không về Phù Đổng, nơi sinh ra, mà lại bay
lên trời ở núi Sóc), đến đây lại được lặp lại. Chỉ có
điều, đức Thánh không về quê mẹ để hoá. Đức
Thánh về cứu người dân quê mẹ khỏi loài thuỷ
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quái rồi mới yên tâm thanh thản đi tiếp về Sóc
Sơn để kết thúc cuộc hành trình trần thế.

Thần tích còn có một tồn nghi của Vũ Phương
Đề (bản lưu tại đền Bộ Đầu) nhưng vẫn được ghi rõ:
Đền thiêng ở xã Bộ Đầu thờ một vị Thành hoàng là
Đổng Sóc Thiên Vương Huyền Thiên Đại Thánh.
Thân mẫu đức Thánh là bà Bùi Thị Dung, quê ở
chính trang Khê Đầu. Đến tuổi trưởng thành, bà
được gả cho một quan lang tên là Đổng Gia Tài ở
xã Đổng Xá thuộc động Hoàng Nham, trên núi Sóc.
Mặc dù có người cha họ Đổng nhưng Gióng không
được sinh ra từ cuộc hôn nhân này. Sau khi chồng
mất, bà Dung đi tu theo đạo Phật. Chi tiết kết hôn
với ông Đổng Gia Tài chỉ là một cầu nối đưa bà
Dung lên vùng núi Sóc. Tại đây, môtíp sinh ra đức
Thánh được lặp lại như với bà mẹ ở xã Phù Đổng.
Điều khác biệt là ở chỗ: bà mẹ không ướm vào vết
chân khi đi thăm đồng mà là vô tình đặt chân vào
vết lõm khi nghỉ trên phiến đá ở cửa động. Hai bối
cảnh được tạo dựng trên hai nền cảnh địa lý khác
nhau đã tạo nên sự khác biệt này. Bà mẹ ở đất Phù
Đổng thuộc vùng thấp của bãi bồi phù sa nên
đương nhiên là sẽ làm nông nghiệp, trong khi bà
Dung lên núi Sóc tu hành thì sẽ đối diện với thành
tố cơ bản tạo nên núi đá. Mặt khác, chính chi tiết
ông Đùng (trong thần tích) truyền sinh lực cho đức
Thánh qua phiến đá đã tạo cơ sở cho đức Thánh
mang một vai trò khác.

Khi đặt chân vào vết lõm lớn trên phiến đá, bà
Dung bỗng thấy có một bọc toả sáng từ phía trên
trời giáng xuống phía bụng bà. Sau 31 tháng bà
sinh ra một bọc giống như đoá hoa sen, bên trong
có tiếng khóc và cựa quậy. Bà sợ hãi đặt vào trong
động Hoàng Nham rồi ra về.

Đây lại là một chi tiết nữa cho thấy, thần tích
về đức Thánh nơi đây đã xuất hiện sau. Nếu như
các bản kể (cả truyền miệng và thành văn) trước
thời Lý đều không hề nói rõ sự liên quan với Long
Vương của Thánh Gióng mà chỉ là sự gắn bó gián
tiếp qua ý nghĩa tục thờ ông Đổng, thì sách Lĩnh
Nam chích quái, tác phẩm thành văn sau thời Lý
lại nêu rất rõ: Ông Gióng là hiện thân của Long
Vương. Long Quân hoá thành Đổng Thiên Vương
cưỡi ngựa sắt mà đánh giặc; hoặc: Hùng Vương
cầu Long Vương đưa quân âm lên giúp vua đánh
dẹp giặc Ân. Chi tiết bà Dung sinh ra bọc thai rất
có thể có sự ảnh hưởng của quan hệ này bởi hiện
tượng sinh ra bọc phần nào mô phỏng việc rắn đẻ
trứng. Mặt khác, chi tiết bọc thai đã chỉ ra những
người nối dài huyền thoại có môi trường sinh
sống rất gắn bó với loài rắn: môi trường khai mở
vùng đầm phá ven sông.

Bọc thai không vỡ ngay như môtíp đã quen
thuộc. Phải đến khi nghe thấy tiếng rao của sứ giả
cầu người tài giúp nước, bọc mới tự vỡ để xuất hiện
một người cao tới 31 thước, tay cầm long đao xin
đến phá giặc. Giặc tan, liền cưỡi mây về trời. Trên
đường rong ruổi, đức Thánh đã về qua quê ngoại.
Lúc này, đức Mẫu đã về trang Khê Đầu. Một hôm, bà
ra bờ sông múc nước, thấy có đàn giao long (thuồng
luồng) lên bờ đuổi vây bắt bà. Bà vội ngửa mặt lên
trời kêu cứu, thấy một vị đại thần từ trên cao xuống,
bắt được hai con thuồng luồng, rồi bế bà mẹ lên bãi
cát đầu làng, hai chân giẫm chết hai con thuồng
luồng, bà mẹ hoá thành ngọn tháp trên tay Thánh.
Cả hai cùng biến mất, chỉ để lại mấy vết chân rất to,
sâu tựa lòng thuyền. Nhân dân trong ấp cho là linh
dị, liền dựng đền bên bờ sông, nơi có vết chân ngài
đến giết thuồng luồng cứu mẹ để thờ cúng.

Hình ảnh đàn giao long hung dữ tràn lên bờ
chính là sự mô phỏng cách điệu hiện thực khá phổ
biến của những vùng thường xuyên bị lũ lụt ven
sông. Đặc biệt, với những người dân sống bên bờ
lở. Sức chảy dữ dội kèm theo những cuộn xoáy của
sông Hồng mùa lũ về đã từng cuốn đi cuộc sống
của rất nhiều người dân, trở thành một nỗi sợ hãi
thường trực. Bà mẹ bé nhỏ bên bến sông mùa lũ
chỉ là một điểm chấm mong manh giữa đàn giao
long hung tợn. Việc được cứu thoát của bà chỉ là hy
hữu. Sự hy hữu ấy được hợp thức bằng việc gặp lại
người con thần thánh và dũng mãnh của chính
mình. Người anh hùng, bằng sức mạnh của người
khổng lồ sinh ra từ đá, dùng chân dẫm chết hai con
giao long chuyên gây vỡ đê, chặn đứng dòng nước,
giống như hình ảnh của những ngọn núi chặn ngay
đầu ngọn nước xói. Người Việt cổ, khi tiến xuống
vùng châu thổ thấp đã không thể không mang
theo điểm tựa tâm linh quan trọng này.

Huyền thoại về Thánh Gióng đến đây được xem
như đã trọn vẹn. Người anh hùng khổng lồ bởi đại
diện cho những khát vọng tập thể, mang sứ mệnh
hoàn thành những nhiệm vụ vĩ đại mà người Việt
cổ luôn luôn phải đối diện và mong muốn đạt được:
đó là chống hạn, chống giặc và chống lụt. Trong vai
trò mới này, địa bàn hoạt động của thánh Gióng đã
được mở rộng ra rất nhiều, ở vào một khoảng thời
gian tương đối muộn, có thể là gắn với cuộc chinh
phạt phương Nam của các triều đại vua Trần, sau
khi cửa Hàm Tử, Chương Dương, Đông Bộ Đầu…
đã hoàn thành nhiệm vụ phá giặc Nguyên - Mông.

Đền Đổng Sóc Thiên Vương ở thôn Bộ Đầu nằm
ngay sát chân đê về phía trong đồng, dưới tán một
cây gạo cổ thụ mà người dân nơi đây cho là trông
giống như bàn tay đức Thánh đang xoè ra đỡ mẹ.



Đền không lớn nhưng có khuôn viên rộng và
thoáng. Đặc biệt, sau gian thờ Phật mới được đưa
vào khi chùa bị phá, toàn bộ phần hậu cung còn
nguyên nếp gỗ cũ có tới 9 pho tượng rất lớn. Tượng
Thánh Gióng đứng ở vị trí chính giữa, có kích thước
lên tới 7 mét, bề ngang hơn 2 mét. Trong hiểu biết
còn hạn chế của chúng tôi, có lẽ, đây là pho tượng
(cổ) đứng lớn nhất trong các di tích trên toàn đất
Bắc Việt Nam. Toàn bộ khối tượng khổng lồ với sắc
diện và phong thái oai vệ của đức Thánh được “đặt”
vững chắc lên hai con thuồng luồng lớn, hình rắn,
có chân, đặt sát nhau. Trong tư thế đứng này, thánh
Gióng như còn đang rất bận rộn và gấp gáp với việc
giúp đỡ trần thế, bởi lẽ, việc trị thuỷ ven sông chưa
khi nào được xem là có thể yên tâm dừng nghỉ. Hơn
nữa, đức Thánh đứng trên thân thuồng luồng, tay
đỡ bảo tháp do linh hồn bà mẹ tụ lại, là sự mô
phỏng trung thực thần tích, là sự nhấn mạnh đức
Thánh trong vai trò của người anh hùng trị thuỷ.

Tượng được làm bằng đất và vôi, có niên đại khá
sớm. Vũ Phương Đề khi hộ đê ở vùng này đã thấy có
từ trước. Hai bên tượng Thánh là tượng Bát bộ Kim
Cương cũng làm từ cùng chất liệu, chia làm hai
hàng đối diện, chầu hai bên tả, hữu. Bộ tượng Bát
bộ Kim Cương cũng có kích thước khá lớn, tạo nên
sự uy nghi, bề thế, oai vệ cho một khu vực hậu cung
rất rộng. 

Hội làng Bộ Đầu không tổ chức vào dịp tháng 4
như hội Dóng Phù Đổng. Trước kia, hội làng tổ chức
vào ngày 15 tháng Chín. Dân làng không ai còn nhớ
ngày đó mang ý nghĩa gì nhưng lại nhớ rất rõ
những nghi thức làng phải thực hiện. Đình làng thờ
Thành hoàng là Hoàng Văn Phúc. Hằng năm, làng
phải làm lễ rước bài vị Thành hoàng ra đền bái yết
và làm lễ tạ ơn đức Thánh. Năm 1947, đình bị giặc
Pháp đốt nên không còn thần phả, không còn lễ
hội. Mọi nghi thức chỉ còn diễn ra tại đền. Hội làng
từ đó cũng chuyển sang ngày 8 tháng Giêng như
hiện nay. 

Thông thường, hội làng là ngày tôn vinh Thành
hoàng, nhưng việc người dân Bộ Đầu rước Thành
hoàng làng lên chầu đức Thánh vào ngày rằm
tháng Chín, thời điểm lũ sông Hồng đang hoành
hành, chắc chắn có liên quan đến việc ghi nhớ công
lao trị thuỷ và cầu xin được đức Thánh giúp đỡ
trong mùa thu hoạch sắp tới. Đặc biệt, ý nghĩa tôn
vinh Thành hoàng làng càng nhẹ bớt, khi trong
ngày hội, làng Bộ Đầu bao giờ cũng tổ chức màn
thi đấu gậy trình Thánh.

Trong ngày này, sau màn rước bài vị Thành
hoàng lên đền, tế Thánh bằng các loại bánh chay
(vì đức Mẫu tu theo đạo Phật, khi hoá, linh hồn tụ

thành bảo tháp trên tay đức Thánh), cuộc thi đấu
gậy được diễn ra trước sân đền.

Gậy được chuẩn bị trước, bằng thân tre vàng.
Đây là loại tre được trồng khá nhiều ở ven đê Bộ
Đầu, vừa để giữ đất, vừa để chắn sóng. Vì trong thần
tích của làng Bộ Đầu không có chi tiết thánh Gióng
nhổ tre đánh giặc nên việc bắt buộc chọn tre vàng
đấu gậy, theo chúng tôi, có thể được hiểu theo hai
hướng. Một là, việc này đã khẳng định rõ hơn sự
ảnh hưởng của lớp thần tích giai đoạn trước lên
hành trạng giai đoạn sau này của đức Thánh, đấu
gậy mang ý ca ngợi thánh Gióng dũng cảm và mưu
trí. Hai là, việc đấu gậy trình Thánh như muốn thông
qua đó, những rặng tre vàng nổi tiếng của vùng
quê Bộ Đầu sẽ có thêm sức mạnh, chống được sự
tàn phá của sông Hồng trong mùa mưa lũ.

Lễ hội Bộ Đầu được chuyển sang tháng Giêng,
ngoài lý do khách quan là do đình làng bị phá, do
việc tăng vụ sản xuất lúa chiêm, thì ý nghĩa nổi bật,
theo chúng tôi, vẫn chính là lý do nhấn mạnh công
lao trị thuỷ của đức Thánh đối với dân làng. Ngày 8
tháng Giêng là ngày chính lễ gắn với đức Thánh.
Đức Thánh thay thế Thành hoàng ngay trong ngày
hội làng bởi Người đã mang vai trò của chính Thành
hoàng: che chở và định đoạt phúc hoạ cho cả làng.

Mọi nghi thức trong ngày 8 tháng Giêng, về cơ
bản vẫn giữ được theo nếp cũ. Một số làng gần
đó, đến nay vẫn duy trì lệ: hằng năm, xin phép
làng Bộ Đầu được múa kiếm mua vui chúc Thánh
tại sân đền. 

Xuôi theo chân đê, cách trung tâm thành phố
chừng 30km về phía hữu ngạn, đền Bộ Đầu nằm sát
nơi bến lở như một điểm che chắn, bảo vệ sự bình
yên cho dân làng./.
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